BÀI TẬP ÔN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LÝ 7

Đề 13

	Bài 1 (3đ): Một vật M nặng 300g được treo vào lò xo như hình vẽ. Xác định độ lớn và đặc điểm của các lực tác dụng vào vật M


Treo một vật nặng 300g vào lò xo,khi cân bằng lò xo dãn 2cm. 

Muốn lò xo dãn thêm 4cm thì phải treo thêm quả nặng bao nhiêu gam?
	


Bài 2 (2đ): Một người công nhân đưa thùng hàng nặng 90kg lên mặt xe cao 1m sao với sàn nhà. Để tác dụng của ngời công nhân là 300N thì mặt phẳng nghiêng phải có chiều dài là bao nhiêu?

Bài 3 (3đ): Một vật ở cách một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phát ra một âm thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.

a) Tính thời gian từ khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội lại.

b) Cùng với lúc phát ra âm, vật chuyển động đều về phía bức tường và vuông góc với bức tường với vận tốc 10m/s. Xác định khoảng cách của vật với bức tường khi nó gặp âm phản xạ từ bức tường dội lại. 

Bài 4 (3đ): Cho 2 điểm [image: image2.png]


 và [image: image4.png]


 trước gương


a. Vẽ ảnh của [image: image6.png]


 và [image: image8.png]


. 
b. Đặt mắt trong vùng nào để                                                                          [image: image10.png]



- Chỉ quan sát được ảnh  [image: image12.png]s’y




- Chỉ quan sát được [image: image14.png]s’y



                                                                                       [image: image16.png]



- Quan sát được cả  [image: image18.png]s’y vas’,




- Không quan sát được vả [image: image20.png]S’y vas’,




Bài 5 ( 4đ): Chiếu một tia sáng hẹp SI vào một gương phẳng AB. Nếu cho gương quay đi một góc 
[image: image21.wmf]a

 quanh một trục A và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc bao nhiêu? theo chiều nào?

Bài 6 (5đ): 

6.1.  Giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là những ngày hanh khô, khi cởi áo bằng dạ len, hay sợi tổng hợp, thường nghe thấy những tiếng lách tách nhỏ. Nếu khi đó ở trong buồng tối, ta còn thấy các chớp sáng li ti

6.2. Một nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, một khóa K, một động cơ và dây nối.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó tất cả các thiết bị nối tiếp với nhau và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu động cơ, am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch.

b) Hiệu điện thế ở hai đầu động cơ là 3V và ở hai đầu mỗi đèn là 1,5V. Xách định hiệu điện thế của nguồn điện.

c) Một đèn bị cháy, các đèn còn lại có sáng không? Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn, động cơ và pin khi đó bằng bao nhiêu?

ĐỀ 14

Bài 1(3đ): Dùng một palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm, người ta phải dùng một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6 m. Tính lực kéo dây và vẽ hệ thống palang. Giả sử ma sát ở các ròng rọc là không đáng kể.
Bài 2(3đ): Một hợp kim nhẹ gồm 60% nhôm và 40% magie. Tìm khối lượng riêng của hợp kim biết rằng tỉ lệ trên tính theo khối lượng. Biết khối lượng riêng của nhôm và magie lần lượt là 2,7g/cm3 và 1740kg/m3
Bài 3 (4đ): Hai gương phẳng G1, G2 hợp với nhau một

Góc α có mặt phản xạ quay vào nhau (Hình 1). Chiếu

một tia sáng SI song song với tia phân giác của góc α tới 

gương G1. Tia phản xạ đi ra khỏi hệ thống gương sẽ thế

nào với tia SI khi: 

a, α = 600
b, α = 900

Bài 4 ( 3đ): Một người chuyển động ra xa gương theo phương vuông góc với mặt gương thì thấy ảnh của mình trong gương chuyển động so với gương vận tốc v=1m/s. Vận tốc chuyển động của người đó so với gương phẳng là bao nhiêu?

Bài 5 (5đ):
5.1 Đặt một vật trung hòa điện được treo bằng dây tơ mảnh vào chính giữa 2 bản kim loại tích điện trái dấu nhau. Biết quả cầu không thể chạm vào các bản. Quả cầu có đứng yên không nếu

a. Hai bản có điện tích bằng nhau.

b. Một bản có điện tích lớn hơn.

5.2.  Một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ để đo cường độ dòng điện qua các đèn.

a. Hãy vẽ chiều dòng điện qua các đèn.

b. Các ampe kế A1, A2, A3 cho biết điều gì ?

c. Để xác định dòng điện qua các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 có nhất thiết phải dùng ba ampe kế như trên không ? ý kiến của em như thế nào ?
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Bài 6 (2đ): Có 5 thùng mì, trong đó có một thùng mì kém chất lượng nên mỗi gói nhẹ hơn khối lượng chuẩn 65g và chỉ nặng 60g. Với một cân đồng hồ nhạy và chỉ với một lần cân hãy tìm ra thùng mì kém chất lượng.
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